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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  HÈ   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP 
	Học phần: TOÁN 2
	Lớp:  16TC-HL2-KHCB1          Ngày thi:  ___ / ___ / 2018 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 01



Câu 1: (3.0 điểm)   Cho 
          a)  Tính  sina.
          b)  Tính sin2a và cos2a.
Câu 2: (2.5 điểm)   Giải các phương trình sau:	

           a)   

           b)   
Câu 3: (1.5 điểm)    Trong hộp có 6 viên bi đen và 4 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 3 viên bi. Tính xác suất để lấy được 3 viên bi đen.
      
Câu 4: (3.0 điểm)  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 3 điểm A(3; 2); B(2;0); C(1; 2).
      a)  Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.
                 b) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC.
            c) Viết phương trình đường tròn đường kính AC..
            
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        



          Trần Kim Thu Liễu		    Phạm Thị Thu Nga	                         Phạm Thị Thu Nga


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  HÈ   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP
	Học phần: TOÁN 2
	Lớp:  16TC-HL2-KHCB1               Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi:  90 Phút (không kể thời gian phát đề)

 NỘI DUNGĐề số: 01


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
Cho 
	3.0

	
	a
	Tính  sina.



	
0.25
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0.25
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0.5

	
	b
	Tính sin2a và cos2a.
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0.5
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Giải các phương trình sau:
	
2.5

	
	a
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0.25

0.25
0.25

	
	b
	
  

Đặt: t = cosx , đk: 


	

0.25
0.25

0.25

0.25

0.5

	3
	
	Trong hộp có 6 viên bi đen và 4 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 3 viên bi. Tính xác suất để lấy được 3 viên bi đen.
	1.5 

	
	
	Gọi A là biến cố lấy được 3 viên bi đen.
Xác suất để lấy được 3 viên bi đen là:
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0.25

0.5

0.5

	4
	
	cho 3 điểm A(3; 2); B(2;0); C(1; 2).
	3.0

	
	a
	Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.
	1.0

	
	
	
Ta có:  

PTTQ của (AB)là:

                 
	0.25


0.25



0.25


0.25

	
	b
	Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC.
	1.0

	
	
	


PTTQ của  đi qua A và vuông góc với BC là:                
	0.25


0.25
0.25
0.25

	
	c
	Viết phương trình đường tròn đường kính AC.
	1.0

	
	
	I là trung điểm của AC, nên tọa độ điểm I


Ta có:
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_______Hết_______
        


        TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            

         



            Phạm Thị Thu Nga	                                                                          Phạm Thị Thu Nga
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  HÈ   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP 
	Học phần: TOÁN 2
	Lớp:  16TC-HL2-KHCB1 -  Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 02



Câu 1: (3.0 điểm)   Cho 
          a)  Tính  cosa.
          b)  Tính sin2a và cos2a.
Câu 2: (2.5 điểm)   Giải các phương trình sau:	

           a)   

           b)   
Câu 3: (1.5 điểm)    Trong hộp có 7 viên phấn trắng và 3 viên phấn vàng. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 2 viên phấn. Tính xác suất để lấy được 2 viên phấn trắng.
      
Câu 4: (3.0 điểm)  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 3 điểm A(1; -2); B(-1;1); C(3; 2).
      a)  Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.
                 b) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua B và vuông góc với AC.
           c) Viết phương trình đường tròn đường kính AC..
               
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        



            Trần Kim Thu Liễu		     Phạm Thị Thu Nga	                       Phạm Thị Thu Nga 


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  HÈ   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP
	Học phần: TOÁN 2
	Lớp:  16TC-HL2-KHCB1               Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi:  90 Phút (không kể thời gian phát đề)

 NỘI DUNGĐề số: 02


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
Cho 
	3.0

	
	a
	Tính  sina.



	
0.25
0.25

0.25

0.25

0.5

	
	b
	Tính sin2a và cos2a.

 
	



0.25

0.5

0.25

0.5


	

2
	
	
Giải các phương trình sau:
	
2.5

	
	a
	
 


	

0.25

0.25
0.25
0.25

	
	b
	
  

Đặt: t = sinx , đk: 


	

0.25
0.25

0.25

0.25

0.25
0.25

	3
	
	Trong hộp có 7 viên phấn trắng và 3 viên phấn vàng. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 2 viên phấn. Tính xác suất để lấy được 2 viên phấn trắng.
	1.5 

	
	
	Gọi A là biến cố lấy được 2 viên phấn trắng.
Xác suất để lấy được 2 viên phấn trắng là:

                       
 
	
0.25
0.25

0.5

0.5

	4
	
	cho 3 điểm  A(1; -2); B(-1;1); C(3; 2).
	3.0

	
	a
	Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.
	1.0

	
	
	
Ta có:  

PTTQ của (AB)là:

                 
	0.25


0.25



0.25


0.25

	
	b
	Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua  qua B và vuông góc với AC
	1.0

	
	
	


PTTQ của  đi qua A và vuông góc với BC là:                
	0.25


0.25
0.25
0.25

	
	c
	Viết phương trình đường tròn đường kính AC.
	1.0

	
	
	I là trung điểm của AC, nên tọa độ điểm I


Ta có:

[bookmark: _GoBack] 
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_______Hết_______
        


        TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            

         



            Phạm Thị Thu Nga	                                                                          Phạm Thị Thu Nga
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